
Tổng số           57.225           10.125           47.100           57.225           10.125           47.100 

1

Mua xi măng thực hiện xây dựng đường giao 

thông nông thôn theo cơ chế đặc thù thuộc 

Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 

2019

1500/QĐ-

UBND ngày 

08/6/2021

265 265 265 265

Văn phòng điều 

phối chương trình 

MTQG xây dựng 

NTM

2

Đường nhựa giao thông biên giới (tuyến Hoa 

Lư - Chiu Riu và Lộc Thiện - Tà Nốt) huyện 

Lộc Ninh (đoạn 1 tuyến Hoa Lư - Chiu Riu)

1718/QĐ-

UBND ngày 

30/6/2021

732 732 732 732
Bộ Chỉ huy Bộ đội 

biên phòng tỉnh

3
Dự án Phát triển giáo dục trung học giai đoạn 

2 (khoản vay chính sách) tỉnh Bình Phước

1713/QĐ-

UBND ngày 

30/6/2021

7 7 7 7
BQLDA đầu tư xây 

dựng tỉnh

4
Xây dựng hàng rào khu căn cứ Bộ chỉ huy 

miền tà thiết (giai đoạn 2)

1933/QĐ-

UBND ngày 

26/7/2021

91 91 91 91
BQLDA đầu tư xây 

dựng tỉnh

5
Trường Mầm non Hoa Hồng, thị trấn Tân Phú, 

huyện Đồng Phú

1934/QĐ-

UBND ngày 

26/7/2021

1.591 1.591 1.591 1.591
UBND huyện Đồng 

Phú

6
Trường Mầm non Họa Mi, thị xã Đồng Xoài, 

(giai đoạn 2)

1938/QĐ-

UBND ngày 

27/7/2021

189 189 189 189
UBND thành phố 

Đồng Xoài

7
Bệnh viện Đa khoa huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước

2168/QĐ-

UBND ngày 

27/8/2021

384 384 384 384
UBND huyện Hớn 

Quản

8
Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS 

huyện Bù Đốp

2623/QĐ-

UBND ngày 

09/10/2021

1.985 1.985 1.985 1.985
BQLDA đầu tư xây 

dựng tỉnh

Phụ lục 1.1

TẤT TOÁN CÔNG TRÌNH ĐÃ QUYẾT TOÁN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số              /NQ-HĐND   ngày        tháng   năm 2022

 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT Danh mục dự án

Quyết định 

phê duyệt dự 

toán

Chủ đầu tư

Kế hoạch điều chỉnh giữa 

năm 2022

Tiền sử 

dụng đất

Kế hoạch điều chỉnh cuối 

năm 2022

Tổng số
Tiền sử 

dụng đất

Xổ số kiến 

thiết
Tổng số

Xổ số kiến 

thiết



2

STT Danh mục dự án

Quyết định 

phê duyệt dự 

toán

Chủ đầu tư

Kế hoạch điều chỉnh giữa 

năm 2022

Tiền sử 

dụng đất

Kế hoạch điều chỉnh cuối 

năm 2022

Tổng số
Tiền sử 

dụng đất

Xổ số kiến 

thiết
Tổng số

Xổ số kiến 

thiết

9 Trường THPT Thanh Hòa, huyện Bù Đốp

2624/QĐ-

UBND ngày 

09/10/2021

2.501 2.501 2.501 2.501
BQLDA đầu tư xây 

dựng tỉnh

10
Trường Mẫu giáo Phú Nghĩa, huyện Bù Gia 

Mập

2716/QĐ-

UBND ngày 

20/10/2021

796 796 796 796
UBND huyện Bù 

Gia Mập

11 Trường Mẫu giáo Tân Tiến, huyện Bù Đốp

2717/QĐ-

UBND ngày 

20/10/2021

64 64 64 64
BQLDA đầu tư xây 

dựng huyện Bù Đốp

12
Xây dựng mương thoát nước ngoài hàng rào 

khu công nghiệp Minh Hưng Sikico

2845/QĐ-

UBND ngày 

4/11/2021

98 98 98 98
BQLDA đầu tư xây 

dựng tỉnh

13
Cầu bắc qua sông Bé trên đường ĐT.760 nối 

dài

3035/QĐ-

UBND ngày 

30/11/2021

2.129 2.129 2.129 2.129
UBND huyện Bù 

Gia Mập

14
Sửa chữa đường trục chính khu công nghiệp 

Chơn Thành, huyện Chơn Thành

3017/QĐ-

UBND ngày 

26/11/2021

687 687 687 687
BQLDA đầu tư xây 

dựng tỉnh

15
Xây dựng đường giao thông và công viên khu 

di tích lịch sử căn cứ Bộ chỉ huy Miền Tà Thiết

160/QĐ-STC 

ngày 

10/11/2021

1.264 1.264 1.264 1.264
BQLDA đầu tư xây 

dựng tỉnh

16
Trường cấp 2,3 Minh Hưng, huyện Chơn 

Thành

3090/QĐ-

UBND ngày 

07/12/2021

6.717 6.717 6.717 6.717
UBND huyện Chơn 

Thành 

17
Trường mầm non Minh Thành, huyện Chơn 

Thành

3081/QĐ-

UBND ngày 

06/12/2021

1.885 1.885 1.885 1.885
UBND huyện Chơn 

Thành 

18

Nâng cấp mở rộng đường Lộc Tấn – Bù Đốp 

đoạn từ xã Tân Tiến đến trung tâm hành chính 

huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước dài 8,2Km (từ 

Km16+000 – Km24+200) theo hình thức Xây 

dựng – Chuyển giao (BT) 

309/QĐ-

UBND ngày 

22/2/2022

21.273 21.273 21.273 21.273
Sở Giao thông vận 

tải
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STT Danh mục dự án

Quyết định 

phê duyệt dự 

toán

Chủ đầu tư

Kế hoạch điều chỉnh giữa 

năm 2022

Tiền sử 

dụng đất

Kế hoạch điều chỉnh cuối 

năm 2022

Tổng số
Tiền sử 

dụng đất

Xổ số kiến 

thiết
Tổng số

Xổ số kiến 

thiết

19

Kiên cố hóa phòng học tạm, phòng học bán 

kiên cố cấp học Mầm non và Tiểu học cho 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, 

vùng xa theo Quyết định số 204/QĐ-TTg ngỳ 

01/02/2016 của Thủ tường Chính Phủ

445/QĐ-

UBND ngày 

11/3/2022

573 573 573 573
BQLDA đầu tư xây 

dựng tỉnh

20
Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu 

đô thị mới Tiến Hưng diện tích 92,958 ha

2155/QĐ-

UBND ngày 

26/8/2021

13.994 1.422 12.572 13.994 1.422 12.572
Ban quản lý Khu 

kinh tế
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Không vượt tổng 

mức đầu tư

Không vượt tổng 

mức đầu tư

Không vượt tổng 

mức đầu tư

Không vượt tổng 

mức đầu tư

Không vượt tổng 

mức đầu tư

Không vượt tổng 

mức đầu tư

Không vượt tổng 

mức đầu tư

Không vượt tổng 

mức đầu tư

Phụ lục 1.1

TẤT TOÁN CÔNG TRÌNH ĐÃ QUYẾT TOÁN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số              /NQ-HĐND   ngày        tháng   năm 2022

 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước)

Đơn vị: Triệu đồng.

Ghi chú
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Ghi chú

Không vượt tổng 

mức đầu tư

Không vượt tổng 

mức đầu tư

Không vượt tổng 

mức đầu tư

Không vượt tổng 

mức đầu tư

Không vượt tổng 

mức đầu tư

Không vượt tổng 

mức đầu tư

Không vượt tổng 

mức đầu tư

Không vượt tổng 

mức đầu tư

Không vượt tổng 

mức đầu tư

Không vượt tổng 

mức đầu tư
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Ghi chú

Không vượt tổng 

mức đầu tư

Không vượt tổng 

mức đầu tư


